
 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG KHOA HỌC LIÊN NGÀNH 

VÀ NGHỆ THUẬT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2026 

 

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2026 

 

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2026, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ 

thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển kỳ thi 

tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2026 như sau:  

1. Bậc Thạc sĩ  

Stt 
Mã 

phiếu 
SBD Họ và tên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Chuyên ngành 

ĐKDT 

1 09164201 09001 Cao Xuân Hoàng Nam 08/02/2002 Hà Nội Biến đổi khí hậu 

2 09163160 09002 Dương Trí Dũng Nam 17/11/1997 Hưng Yên  
Quản lý phát triển 

đô thị 

3 09163453 09003 Phạm Văn Cảnh  Nam 30/6/1996 Hà Nội 
Khoa học bền 

vững 

4 09164066 09004 
Nguyễn Phương 

Hằng  
Nữ 11/5/1975 Hà Nội 

Khoa học bền 

vững 

5 09163724 09005 Vũ Ngọc Hoa Nữ 07/9/1990 Hà Nội 
Khoa học bền 

vững 

6 09164421 09006 
Lăng Trịnh Mai 

Hương  
Nữ 24/01/1976 Hà Nội 

Khoa học bền 

vững 

7 09165405 09007 Tạ Đức Thịnh Nam 05/03/1997 Bắc Ninh 
Khoa học bền 

vững 

8 09166019 09008 Bùi Anh Tuấn Nam 22/6/1998 Hưng Yên  
Khoa học bền 

vững 

9 09164091 09009 
Nguyễn Thị Hồng 

Vân 
Nữ 21/8/1991 

Quảng 

Ninh 

Khoa học bền 

vững 

10 09165944 09010 
Nguyễn Thị Kim 

Yến  
Nữ 22/9/1997 Hải Phòng 

Khoa học bền 

vững 

11 09164380 09011 Hoàng Thị Nguyệt  Nữ 27/7/1995 Ninh Bình Di sản học 

12 09162933 09012 
Nguyễn Tấn Nam 

Phương 
Nữ 30/11/2000 Hà Nội Di sản học 

13 09163474 09013 Lý Thu Thảo  Nữ 08/6/1998 Hà Nội Di sản học 

14 09166188 09014 
Nguyễn Vũ Huyền 

Trang 
Nữ 13/10/2003 Ninh Bình Di sản học 

15 09164949 09015 Vũ Thu Trang  Nữ 17/02/1985 Hà Nội Di sản học 

16 09163777 09016 Nông Cẩm Tú  Nữ 04/10/2002 Hà Nội Di sản học 

17 09164434 09017 Vũ Chúc Anh  Nữ 27/11/2000 Hà Nội 
Công nghiệp văn 

hóa và sáng tạo 

18 09165032 09018 Nguyễn Thùy Dung  Nữ 17/3/1992 Hà Nội 
Công nghiệp văn 

hóa và sáng tạo 

19 09166111 09019 Hồ Thu Hằng  Nữ 30/10/2002 Hà Nội 
Công nghiệp văn 

hóa và sáng tạo 
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20 09166119 09020 Phạm Công Hùng  Nam 28/5/2003 
Thái 

Nguyên 

Công nghiệp văn 

hóa và sáng tạo 

21 09163842 09021 Trần Đức Hùng  Nam 22/02/1985 Đà Nẵng 
Công nghiệp văn 

hóa và sáng tạo 

22 09164990 09022 Nguyễn Thanh Lâm Nam 20/8/2003 
Thái 

Nguyên 

Công nghiệp văn 

hóa và sáng tạo 

23 09164978 09023 Lê Thị Hồng Liên Nữ 26/8/1993 Hải Phòng  
Công nghiệp văn 

hóa và sáng tạo 

24 09164832 09024 Lý Phương Mai Nữ 26/12/2003 Hà Nội 
Công nghiệp văn 

hóa và sáng tạo 

25 09165200 09025 Mạc Hoàng Phúc Nam 27/7/1990 Hà Nội 
Công nghiệp văn 

hóa và sáng tạo 

26 09162735 09026 Đặng Công Tân  Nam 20/7/2002 Hưng Yên  
Công nghiệp văn 

hóa và sáng tạo 

27 09164553 09027 Vũ Thị Phương Thảo  Nữ 04/10/1993 Hà Nội 
Công nghiệp văn 

hóa và sáng tạo 

28 09163832 09028 
Nguyễn Thị Xuân 

Thu  
Nữ 21/9/2000 Hà Nội  

Công nghiệp văn 

hóa và sáng tạo 

29 09163012 09029 Đỗ Thu Trà  Nữ 27/4/2003 Bắc Ninh 
Công nghiệp văn 

hóa và sáng tạo 

30 09163695 09030 Nguyễn Phan Tùng Nam 26/7/2003 Phú Thọ  
Công nghiệp văn 

hóa và sáng tạo 

Tổng số: 30 thí sinh./. 

 

2. Bậc Tiến sĩ  

Stt 
Mã 

phiếu 
SBD Họ và tên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Chuyên ngành 

ĐKDT 

1 09165250 09031 Nguyễn Văn Bách Nam 24/6/1993 
Hải 

Phòng 

Biến đổi khí hậu và 

phát triển bền vững 

2 09163342 09032 
Nguyễn Văn Ngọc 

Hiên  
Nam 19/4/1997 Phú Thọ  

Biến đổi khí hậu và 

phát triển bền vững 

3 09165865 09033 Hứa Thanh Hoa Nữ 06/11/1987 
Hải 

Phòng 

Biến đổi khí hậu và 

phát triển bền vững 

4 09163622 09034 
Đinh Thị Thanh 

Tâm  
Nữ 21/10/1985 

Ninh 

Bình  

Biến đổi khí hậu và 

phát triển bền vững 

5 09163639 09035 Nguyễn Đăng Đạt  Nam 02/9/1998 Nghệ An  Di sản học 

Tổng số: 05 thí sinh./. 

 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 CHỦ TỊCH HĐTS SAU ĐẠI HỌC NĂM 2026 
 

 

 

 

 

  Nguyễn Văn Hiệu 
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